Chương III. Dạy học kĩ năng tính toán và biến đổi đồng nhất


CHƯƠNG III. DẠY HỌC KĨ NĂNG TÍNH TOÁN VÀ BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
1.
Những yêu cầu kĩ năng tính toán

a)
Yêu cầu tính nhanh, chính xác, hợp lí

Trong thực tế đời sống, trong sản xuất và kinh doanh, trong kĩ thuật,...đâu đâu cũng đòi hỏi kĩ năng tính toán: tính đúng, tính nhanh, tính hợp lí, đòi hỏi các đức tính để có được các kĩ năng đó: Cẩn thận, chu đáo, nhanh trí. Giáo viên cần ý thức được điều đó và luôn đặt ra yêu cầu rèn luyện kĩ năng tính toán đối với học sinh. Thực tế có tình trạng không ít giáo viên coi nhẹ vấn đề này, cho rằng học sinh chỉ cần nắm khái niệm, quy tắc, định lí; chỉ cần biết đường lối, phương hướng làm bài toán là chính còn việc tính toán cụ thể chỉ là vấn đề đơn giản không có gì khó cả, không cần rèn luyện hay khi có điều kiện sẽ rèn luyện sau. Do vậy, các giáo viên này ít cho các bài tập đòi hỏi tính toán hay thường có thái độ châm chước với học sinh khi các em có đường lối giải bài toán đúng nhưng lại tính toán sai. Hậu quả là học sinh sẽ có tác phong đại khái, khi giải bài toán chỉ dừng lại ở “phương hướng”, “đường lối” mà ngại hoàn thành việc làm các phép tính toán cụ thể để đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó có tác hại không nhỏ đối với học sinh trong học tập và trong cuộc sống sau này; trong việc giải quyết nhiều vấn đề, sau khi có phương hướng rồi thì việc đi sâu vào các chi tiết cụ thể mới giúp ta sáng tỏ nhiều khía cạnh, có khi giúp ta thay đổi cả phương hướng nữa. Vả lại trong không ít ngành nghề, công việc thường xuyên là tính toán, làm đi làm lại những bài toán cụ thể, có khi rất đơn giản và không phải lúc nào cũng đầy hứng thú. Vì vậy nếu không quan tâm rèn luyện cho học sinh kĩ năng tính toán ngay từ nhỏ thì không thể đáp ứng được yêu cầu của đời sống lao động.

Trong yêu cầu về rèn luyện kĩ năng tính toán, yêu cầu trước hết là nắm được các thuật giải và tính đúng kết quả đối với việc thực hiện các phép toán, các biểu thức số theo thuật giải đã có; chẳng hạn như quy đồng mẫu số các phân số, tìm ƯCLN, BCNN, tính biệt thức 
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 của tam thức bậc hai hay thực hiện một phép tính dãy gồm nhiều phép tính theo một thứ tự quy định bởi các dấu ngoặc. Yêu cầu tính đúng kết quả bao gồm cả việc viết kết quả dưới dạng gọn nhất, thích hợp nhất, ví dụ không viết là 
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, mà là 
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, không viết là 
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 hay khi kết quả có dạng một phân thức thì không để căn thức dưới mẫu số như không để là 
[image: image6.wmf]6

2

 mà là 
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 hay không viết 
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Một yêu cầu nữa về kĩ năng tính toán là lựa chọn đúng con đường tính nhanh, tính hợp lí trong tính toán. Các tính nhanh, gọn, hợp lí là tiêu chuẩn cần có của một lời giải đẹp. Mặt khác, việc tìm kiếm cách tính nhanh gọn, hợp lí còn góp phần rèn luyện phẩm chất linh hoạt sáng tạo của tư duy, nó cũng góp phần rèn luyện thói quen tìm cách giải quyết các vấn đề thực tiễn với phương pháp hợp lí, ngắn gọn, tiết kiệm, một điều cần thiết trong cuộc sống lao động sau này.


Yêu cầu tính nhanh, tính gọn, tính hợp lí cũng rất đa dạng. Trước hết là yêu cầu học sinh sử dụng tính chất các phép toán như giao hoán, kết hợp để có thể tính nhanh, chẳng hạn với phép tính sau: 
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; cách làm hợp lí là trước hết nhân 
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 với 4 để được (-1).


Một yêu cầu khác về tính nhanh là việc chọn thuật giải thích hợp trong các trường hợp cụ thể khi có nhiều thuật giải. Tìm toạ đọ đỉnh của Parabol là đồ thị hàm số bậc hai 
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 có công thức 
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 nhưng có thể tính tung độ là 
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 lại nhanh hơn, như với 
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 khi đã có hoành độ đỉnh là 
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 thì rõ ràng cách tính tung độ 
[image: image17.wmf](

)

0

yf1121918

==-+=

 là nhanh hơn cách tính 
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. Một ví dụ khác khi tính nghiệm của phương trình bậc hai, có hệ số b chẵn thì nên tính 
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 hoặc cần xem các hệ số a, b, c có thoả mãn a + b + c = 0 (a – b + c = 0) không để lấy nghiệm 
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 mà không cần tính nghiệm theo công thức.

Với những tính toán có thuật giải, thông qua ví dụ cụ thể cần làm cho học sinh ý thức được rằng việc áp dụng một thuật giải tổng quát vào một trường hợp riêng tuy chắn chắc đi đến kết quả nhưng không phải bao giờ cũng là con đường tối ưu. Nhiều khi cần tận dụng những nét đặc biệt của trường hợp cụ thể để đi đến những biện pháp linh hoạt sáng tạo và hợp lí hơn là áp dụng quy tắc tổng quát. Chẳng hạn khi cần so sánh hai phân số đặc biệt nào đó có thể không dùng quy tắc tổng quát (quy đồng mẫu số rồi so sánh tử số) mà dùng các cách khác, như so sánh 
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 với 
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 hay so sánh 
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. Tuy nhiên, số lượng bài tập loại này nên vừa phải, và đưa vào lúc thích hợp (nói chung là sau khi học sinh đã nắm được và vận dụng tương đối thành thạo quy tắc tổng quát), nếu không thì học sinh sẽ không còn tin ở quy tắc tổng quát nữa. Vấn đề là phải vừa làm cho học sinh nắm vững quy tắc tổng quát để áp dụng có hiệu quả cho mọi bài toán cùng loại, đồng thời biết phân tích tính đặc thù của một bài toán để có thể giải bằng phương pháp riêng đơn giản hơn là giải theo quy tắc tổng quát.

Yêu cầu về rèn luyện kĩ năng tính toán còn bao gồm cả yêu cầu rèn luyện kĩ năng và thói quen tính nhẩm cho học sinh. Tính nhẩm có tác dụng phát triển về quan sát, óc sáng tạo và phát triển trí nhớ cho học sinh. Một ví dụ về tính nhẩm như khi nhân một số với 25 sẽ thay bằng chia cho 4 rồi nhân với 100; 16 nhân với 25 bằng 16 chia 4 nhân 100 bằng 400; nhân một số với 11 thì nhân số đó với 10 rồi cộng với chính số đó; nhân một số với 99 thì nhân số đó với 100 rồi trừ đi số đó,...Giáo viên cần lưu ý học sinh tìm hiểu cách tính nhẩm linh hoạt trong thực tế. Chẳng hạn giới thiệu cho các em tìm hiểu cách mậu dịch viên thay phép trừ bằng phép cộng khi trả tiền thừa cho khách; khách đưa 10 ngàn đồng mua hàng trị giá 6 ngàn 7 trăm đồng, mậu dịch viên không lấy 10 ngàn trừ 6 ngàn 7 trăm đồng bằng 3 ngàn 3 trăm đồng, mà trả lại bằng cách đếm dần số tiền đưa ra tiếp vào số 6 ngàn 7 trăm đồng cho tới 10 ngàn; đưa 3 trăm đếm “bảy ngàn” rồi đếm tiếp như “tám ngàn”, “chín ngàn”, “mười ngàn”.

b)
Yêu cầu sử dụng một số công cụ tính toán

Ngoài yêu cầu về rèn luyện kĩ năng tính toán với tính viết tính nhẩm; học sinh còn cần biết cách sử dụng một số công cụ tính toán như máy tính cầm tay hay một số loại bảng số.

Máy tính cầm tay dùng rất thuận tiện, có tác dụng tiết kiệm được thời gian. Tuy nhiên máy tính hoàn toàn không thể thay thế việc tính viết, tính nhẩm, vì như ta đã biết, rèn luyện kĩ năng tính toán bằng tính viết, tính nhẩm có nhiều tác dụng về mặt giáo dục và phát triển. Tuy nhiên, khi sử dụng máy tính, ta có thể giảm bớt những bài tập tính viết với những số liệu quá cồng kềnh, phức tạp.


Cũng cần lưu ý học sinh là khi sử dụng máy tính, nếu lạm dụng, có khi lại trở thành thiếu sót. Chẳng hạn khi vẽ đồ thị hàm số 
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 thì dùng máy tính đỉnh ra 
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 chỉ để ước chừng vị trí của đỉnh Parabol chứ trong hình vẽ vẫn nên viết là 
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 (có học sinh viết là (0,709; 0,918). Mặt khác cũng cần cho học sinh biết rằng không phải dùng máy tính thì không bao giờ sai. Một số sai sót có thể dẫn đến kết quả là sai như bấm nhầm phím hay nhầm phím một lần trở thành hai lần.

Về sử dụng bảng số, ngoài các bảng số thông dụng có trong chương trình THCS như bảng tính đúng các số có hai chữ số, bảng tính phần trăm của một số, bảng tính tỉ số phần trăm của hai số, bảng căn bậc hai... Giáo viên cũng nên giới thiệu cho học sinh thấy trong thực tế các bảng tính sẵn đơn giản và đa dạng khác có khi vẫn được sử dụng bên cạnh việc sử dụng máy tính. Chẳng hạn bảng tính sẵn từ một vài số đo nào đó như vòng cổ, chiều dài tay, lưng mà suy ra số ao may sẵn hay từ chiều dài bàn chân mà suy ra số giày. Tại các cơ sở xay xát gạo, người ta thường đưa ra các bảng tính sẵn về tỉ lệ hao hụt gạo theo từng loại thóc. Trong xây dựng cơ bản, người ta cũng thường sử dụng một số bảng tính sẵn các loại vật liệu chủ yếu: sắt, xi măng, gạch,...theo diện tích xây dựng đối với từng loại công trình như nhà cấp 4, nhà bằng một tầng, hai tầng, v.v...

2.
Tính gần đúng. Dạy học về tính gần đúng

Ở lớp 6 có phần “Giới thiệu về số gần đúng, sai số” với các nội dung: khái niệm về số gần đúng, sai số, cách viết các số gần đúng, quy ước làm tròn số và bốn phép tính về số gần đúng. Ngoài ra, tính toán với các số gần đúng đó còn được sử dụng trong nhiều nội dung khác của chương trình toán THCS.

a)
Các khái niệm về số gần đúng

Các khái niệm đơn giản nhất để tính toán với các số gần đúng là khái niệm về sai số; sai số thực sự, sai số tuyệt đối, sai số tương đối. Khái niệm về chữ số đáng tin.

Trong tính toán, ta thường phải làm việc với các giá trị gần đúng của các đại lượng. Ta nói a’ là số gần đúng của a nếu a’ không sai khác a nhiều.


Đại lượng 
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 gọi là sai số thực sự của a’. Do không biết a nên ta cũng không biết 
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 Ta gọi 
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 là sai số tuyệt đối của a’ và khi đó ta nói a’ là giá trị gần đúng của a với độ chính xác 
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 thì ta biết a nằm trong khoảng (1,66; 1,67). Khi lấy a’ = 1,66 (thường viết là 
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, tức là 1,66 là giá trị gần đúng của 
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 với sai số tuyệt đối là 
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 và ta nói 1,66 là giá trị gần đúng của 
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 với độ chính xác là 0,01 (lấy a’ = 1,67 ta cũng có 
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 và cũng có sai số tuyệt đối 
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Khi đo chiều dài một chiếc bàn và chiều rộng một cuốn vở nếu cùng có sai số tuyệt đối là 1cm thì rõ ràng đo bàn là chính xác hơn đo vở. Để đặc trưng cho mức độ thay thế giá trị thực bằng giá trị gần đúng người ta đưa ra khái niệm sai số tương đối 
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 Chiếc bàn dài 200cm với sai số tuyệt đối 1cm sẽ có sai số tương đối là 
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0,5%

200

=

, quyển vở rộng 20cm với sai số tuyệt đối là 1cm sẽ có sai số tương đối là 
[image: image48.wmf]1

5%

20

=

.


Trong cách viết một số thập phân, một chữ số nào đó được gọi là chữ số đáng tin (hay chữ số chắc) nếu sai số tuyệt đối 
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 không vượt quá một đơn vị của hàng mà chữ số đó đứng. Chẳng hạn viết 
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 thì 1; 6; 6 và 1; 6; 7 đều là chữ số đáng tin vì 
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= 0,01 đều không vượt quá đơn vị của hàng mà mỗi số đó đứng. (Về các vấn đề này, có thể xem trong giải tích số, Phạm Kì Anh, 1996).

b)
Dạy học về số gần đúng

Thực ra các khái niệm về sai số thực sự, sai số tuyệt đối, sai số tương đối có thể diễn đạt cho học sinh lớp 6 (về sai số thực sự có thể viết là “
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” vì chưa có khái niệm về giá trị tuyệt đối). Vì lí do sư phạm, chúng ta có thể trình bày các ví dụ mà không đưa thành các định nghĩa và cũng không sử dụng các thuật ngữ “sai số thực sự”, “sai số tuyệt đối”, “sai số tương đối”.

Chẳng hạn vẫn trình bày như trên về viết gần đúng số 
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 dưới dạng số thập phân như trên nhưng nói là “
[image: image57.wmf]5

3

 nằm trong khoảng 1,66 đến 1,67 hay 
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; ta nói 1,66 là giá trị gần đúng của 
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 với sai số không quá 0,01”. Cũng có thể trình bày thêm ví dụ về đo đạc chiều dài cái bàn được giá trị hơi thừa là 151cm và giá trị hơi thiếu là 150cm, ta lấy chiều dài bàn là 
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với sai số không quá 1cm.

Về sai số tương đối cũng có thể đưa ra ví dụ đo chiều dài bàn là 200cm và đo chiều dài quyển vở là 20cm cũng sai số 1cm thì đo bàn là chính xác hơn vì tỉ số 
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 mà không cần dùng thuật ngữ “sai số tương đối”.

Cùng với sự cố gắng ngầm trình bày các khái niệm về sai số cho học sinh như trên, trong dạy học về tính gần đúng, giáo viên cần chú ý một số điều sau:


Thứ nhất. Giáo viên cần hiểu và sử dụng đúng các từ ngữ về sai số, về chữ số đáng tin, theo ý nghĩa của chúng như một thuật ngữ khoa học. Chẳng hạn, bài tập “Tìm sai số của các số gần đúng sau: 
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;...” (Toán 6 Tập hai, tr. 92). Nếu giải là “...
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” thì khi viết “
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” là nói đến sai số thực sự, viết “
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” là nói đến sai số tuyệt đối. (Sách giáo viên, 1995, tr. 92 giải là: “Sai số của số gần đúng là 
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 (sai kém 0,01)” thì “sai kém” ở đây không có các ý nghĩa như vậy – khái niệm “sai kém” đưa ra khi thay kết quả một phép chia bởi số thập phân gần đúng – (Toán 6 Tập hai, tr. 64), ở đây là thay 
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 bởi 4,88 sẽ có “sai kém 0,01”. Thực ra 0,01 cũng là sai số tuyệt đối nhưng sai số mắc phải khi thay 
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 bởi 4,88 chứ không phải thay 
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 bởi 5). Khi nói “dân số nước ta lúc bây giờ ngày đầu tháng 7 năm 1993 là 71 324 818 người, số này chỉ đáng tin ở một thời điểm nào đó...” (Toán 6 Tập hai, tr. 93) cũng sẽ dễ làm cho học sinh lầm lẫn giữa thuật ngữ “chữ số đáng tin” với từ ngữ thông thường “đáng tin, đáng ngờ”. Có thể chăng, giáo viên nói lại là: “...mỗi chữ số của số đó, nhất là các chữ số ở các hàng cuối nhanh chóng không còn là chữ số đáng tin...” (“chữ số đáng tin” chứ không phải là “số đáng tin”).

Thứ hai. Khi trình bày về các quy tắc làm tròn số, quy tắc thực hiện bốn phép tính trên số gần đúng. (Xem Toán 6 Tập hai, tr. 93 – 94); giáo viên cần lưu ý cho học sinh thực hành nhiều ví dụ cụ thể, nhất là với các ví dụ là các số liệu thu thập từ thực tế. Cần xác định rằng học sinh nắm được và thực hành đúng các quy tắc này chủ yếu là qua các ví dụ cụ thể chứ không phải là qua học thuộc các quy tắc.

c)
Kết hợp dạy tính gần đúng trong các nội dung khác của chương trình Toán THCS

Nhiều nội dung khác trong chương trình Toán THCS có liên quan đến số gần đúng và tính toán trên các số gần đúng.


Trong các bài thực hành đo đạc ngoài trời, như đo khoảng cách không tới được, ứng dụng tam giác đồng dạng hay ứng dụng tỉ số lượng giác (Hình học 8), ta cần cho học sinh thấy các kết quả thu được khi đo đạc hay tính toán đều là các số gần đúng. Một mặt yêu cầu các em đo đạc nhiều lần, tính trung bình cộng để lấy số đo. Mặt khác, yêu cầu các em khi tính toán cần thực hiện theo quy tắc về tính gần đúng. Trong thực tế, giáo viên nên dẫn dắt học sinh tự đi đến các quyết định như vậy. Chẳng hạn sau khi thực hiện đo đạc một khoảng cách (như chiều cao một toà nhà, chiều rộng một con sông...), giáo viên cho một số học sinh đọc kết quả thu được. Các kết quả thường là khác nhau, giáo viên nêu lên tình huống này, đặt câu hỏi cho học sinh là nên lấy kết quả nào để rồi đi đến cách lấy trung bình cộng các giá trị đo. Sau đó, giáo viên nhắc lại giá trị đo đã lấy là một số gần đúng. Khi học sinh tính toán với các số gần đúng có gì khác với các số đúng để dẫn dắt học sinh tới kết luận là phải tính toán theo các quy tắc về số gần tính (như quy tắc làm tròn số hay quy tắc thực hiện các phép tính...)

Khi học về chu vi và diện tích hình tròn (có liên quan đến số 
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), giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh cách lấy giá trị gần đúng của số 
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 trong thực tế. Chẳng hạn với quy tắc “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, phân nhị”. (Hình học 9) ta đã lấy 
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Khi học về xây dựng hệ thống số thực, học sinh lại có dịp tính toán với các số gần đúng khi thay các số vô tỉ bằng các số hữu tỉ gần đúng với nó. Chẳng hạn: “tính 0,12345... + 1,3 sai số chưa đến 0,1)” (Đại số 9).


Khi học về thống kê mô tả ở Đại số 9, giáo viên lại cần chỉ cho học sinh thấy trong các bảng thống kê số liệu thu thập từ thực tế, thường cũng là các giá trị gần đúng, quá trình tính toán các đại lượng như giá trị trung bình, phương sai,... cũng thường được làm tròn số và cũng cần được tính toán theo quy tắc đối với các số gần đúng.

3.
Biểu thức đại số và biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số

Khái niệm biểu thức đại số được học từ lớp 7. Ở lớp 7, có đơn thức và một số nội dung mở đầu về đa thức. Đa thức tiếp tục được trình bày ở lớp 8. Cũng ở lớp 8 học sinh còn được học các nội dung về phân thức, về biến đổi đồng nhất các biểu thức hữu tỉ.

Nội dung về căn thức được trình bày ở lớp 9.


a)
Dạy học khái niệm biểu thức đại số và sự bằng nhau của hai biểu thức đại số

Trong Đại số 7, khái niệm biểu thức đại số được giới thiệu như sau: “những biểu thức bao gồm những phép toán (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa) không chỉ trên những số mà cả trên những chữ. Những biểu thức như vậy gọi là biểu thức đại số”.

Rõ ràng đây không phải là một định nghĩa chặt chẽ mà chỉ là sự mô tả. Sự mô tả này chưa đầy đủ: các biểu thức không chứa chữ mà chỉ gồm các số (như (2 + 3) 4 : 5) các biểu thức không chứa phép toán nào (như 2; a; x) cũng là biểu thức đại số. Ngoài các phép toán được kể ra ở trên có thể có cả phép khai căn trên các biến của một biểu thức đại số. Trong các biểu thức mà phép toán tác động trên các biến còn có các phép toán khác như lôgarit, mũ, lượng giác: 
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, đó không phải là biểu thức đại số.


Trong Đại số sơ cấp, người ta cũng thường không xây dựng các khái niệm về biểu thức đại số một cách hoàn toán chặt chẽ mà xây dựng bằng cách mô tả theo các phép toán tác động trên các biến có mặt trong biểu thức (chẳng hạn xem “Đại số sơ cấp. Tập 1; Phan Hữu Chân - Nguyễn Phúc Hồng Dương, 1978, tr. 28). Ta giới thiệu ở đây một định nghĩa về biểu thức đại số theo kiểu kiến thiết:

- “Một số, một hằng, một biến là các biểu thức đại số.

- Với A, B là biểu thức đại số thì A + B; A – B; A.B; A : B 
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 (n > 0) đều là các biểu thức đại số. Nếu A là số âm thì không kể đến 
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với n chẵn”.

Định nghĩa này tránh được việc phải đưa ra các quy ước về một số cũng là biểu thức đại số, khi không có phép toán (như a, x) cũng là biểu thức đại số hay phải giải thích về “phép toán tác động biến” trong một số trường hợp (như 2 : x là phép toán tác động trên biến x nhưng x : 2 lại không phải là phép chia tác động lên x). Sau khi định nghĩa như vậy, có thể lại đưa ra nhận xét về số các phép toán tác động trên các biến có thể có đối với một biểu thức đại số.


Do yêu cầu ở lớp 7, khi giới thiệu khái niệm biểu thức đại số, ta không thể định nghĩa chặt chẽ hay mô tả một cách đầy đủ hơn nội hàm của khái niệm này. Điều cần thiết ở đây là đưa ra được số ví dụ đa dạng để học sinh có thể làm quen với khái niệm biểu thức đại số cũng như hiểu được các khái niệm liên quan như biến số, hằng số (biến số là những chữ mà trong biểu thức đã cho có thể nhận giá trị số tuỳ ý thuộc một tập hợp số nào đó, còn hằng số chỉ nhận một giá trị không đổi) và các kí hiệu phổ biến của chúng (hằng số được kí hiệu bởi các chữ đầu bảng chữ cái: a, b, c, ... và biến số được kí hiệu bởi các chữ cái cuối bảng x, y, z, t,...). Với một số ví dụ, giáo viên có thể chỉ rõ cho học sinh các phép toán tác động vào biến là những phép toán nào, chẳng hạn 
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 có các phép toán cộng, nhân, luỹ thừa còn với 
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 có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và luỹ thừa. Mặt khác giáo viên cũng có thể giới thiệu về biểu thức đại số trước khi trình bày khái niệm biểu thức đại số (biểu thức số, giá trị của một biểu thức số, hai biểu thức bằng nhau) để làm cầu dẫn cho các nội dung tương tự với biểu thức đại số tổng quát.

Do khái niệm biểu thức đại số trình bày trước khi có phép khai căn nên trong các phép toán trên các biến của một biểu thức đại số ta không thể kể đến phép khai căn mà chỉ có thể nói đến các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và luỹ thừa. Vì thế hai khái niệm biểu thức đại số và biểu thức hữu tỉ là khó phân biệt (với biểu thức hữu tỉ, các phép toán tác động trên các biến cũng là cộng, trừ, nhân, chia và luỹ thừa). Khi trình bày về căn thức ở lớp 9 sẽ giới thiệu với học sinh là các căn thức cũng là biểu thức đại số, cho bài tập về biểu thức đại số chứa đầy đủ các phép toán trên các biến (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa và khai căn).


Trong Đại số 7, khái niệm hai biểu thức đại số bằng nhau được trình bày theo quan điểm hàm: “hai biểu thức nguyên hoặc phân gọi là bằng nhau nếu chúng nhận giá trị bằng nhau tại mọi giá trị thích hợp chung của biến”.

Chứng minh hai biểu thức đại số bằng nhau dùng định nghĩa ta thay biến bởi các giá trị cụ thể rồi chỉ ra với giá trị cụ thể đó, giá trị của hai biểu thức sẽ bằng nhau. Giá trị cụ thể có thể vẫn là chữ (thay x bởi a nhưng x là biến số, còn a mang ý nghĩa là hằng số). Rõ ràng điều này có gây khó khăn cho giáo viên và cũng gây nghi hoặc, khó tiếp thu với học sinh. Giáo viên không nên dừng lại nhiều với những bài tập chứng minh theo định nghĩa. Cách chứng minh hai biểu thức bằng nhau sau này là biến đổi, thực hiện các phép toán trong một biểu thức (hay biến đổi cả hai biểu thức) để đưa chúng về dạng giống hệt nhau.

Hai đa thức bằng nhau phải hiểu theo nghĩa có giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến. Rõ ràng hai đa thức thu gọn có hệ số tương ứng bằng nhau thì bằng nhau nhưng mệnh đề ngược lại: hai đa thức thu gọn bằng nhau thì phải có các hệ số tương ứng bằng nhau thì không phải là dễ dàng suy ra được. (Kết quả này chính là định lí về tính duy nhất của dạng chính tắc một đa thức). Việc phát biểu một mệnh đề như vậy (dù không chứng minh) cũng là khá phức tạp. Tuy nhiên nếu không có điều đó thì sẽ không có cơ sở lôgíc để giải nhiều dạng bài tập theo phương pháp hệ số bất định (những bài tập dạng này thường vẫn ra cho học sinh, nhất là với học sinh khá, giỏi) như: “Tìm a, b để đa thức 
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 chia hết cho đa thức 
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 và dư là (b – a + 1)x + c – a + 1; muốn chia hết thì đa thức (b – a + 1)x + c – a + 1 phải bằng đa thức 0 nhưng ta không thể suy ra được ngay b – a + 1 = 0 và c – a + 1 = 0). Giáo viên có thể khắc phục phần nào điều này qua khai thác bài tập 19, tr. 117, Đại số 7. Cho hai đa thức f(x) = ax + b, g(x) = cx + d và giả sử f(x) = g(x) (nghĩa là f(x) và g(x) nhận giá trị bằng nhau tại mọi giá trị của biến x). Chứng minh rằng a = c và b = d”. Đây chính là nội dung mệnh đề mà ta đang đề cập đến nhưng phát biểu chỉ cho đa thức một biến bậc nhất. Giáo viên khi chữa bài tập đó có thể khái quát cho đa thức một biến bậc cao hơn: “hai đa thức một biến đã thu gọn nếu bằng nhau sẽ có các hệ số tương ứng bằng nhau”. (ở lớp 8, mệnh đề như vậy cũng được giới thiệu trong sách giáo viên, nhưng là không để trình bày với học sinh.

b)
Dạy học các loại biểu thức đại số ở THCS

Các loại biểu thức đại số trình bày ở THCS có mối liên hệ khá phức tạp. Biểu thức đại số là khái niệm chung nhất. Các loại biểu thức được đề cập gồm có: đơn thức, đa thức (đều là các biểu thức nguyên), phân thức (là biểu thức phân), biểu thức hữu tỉ, căn thức. Việc diễn đạt các khái niệm này một cách đơn giản, mà đảm bảo tính lôgíc là rất khó khăn. “Một biểu thức đại số không chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức nguyên. Một biểu thức chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân”. Cách mô tả như vậy có phần vòng quanh, vì nếu đã có khái niệm biểu thức phân thì mới có thể nói đến mẫu (thức). Ngoài ra, trong Đại số 8 lại nêu “Các biểu thức nguyên và các biểu thức phân có một tên chung là biểu thức hữu tỉ”. Với cách trình bày này rõ ràng sẽ khó phân biệt hai khái niệm biểu thức đại số và biểu thức hữu tỉ như đã nói ở trên.

Ở THCS, không có yêu cầu trình bày đầy đủ, chính xác các loại biểu thức đại số; mô tả đầy đủ nội hàm, ngoại diên mỗi khái niệm đó. Yêu cầu đối với học sinh chỉ là khi cho một biểu thức phải biết nó có là đơn thức, đa thức, phân thức hay không (nhận dạng khái niệm) và biết lấy các ví dụ, khi học về mỗi loại biểu thức đó (thể hiện khái niệm) chứ không cần diễn đạt được bằng lời một cách chính xác các khái niệm này.


Giáo viên cũng có thể từng bước giới thiệu cho học sinh cách phân biệt mỗi biểu thức đại số là thuộc loại nào bằng cách xét các phép toán tác động trên các biến có trong biểu thức đó (riêng phân thức và căn thức cần dựa thêm vào hình thức của dạng viết): đơn thức là biểu thức đại số mà phép toán trên các biến chỉ gồm các phép toán nhân và luỹ thừa; đa thức là biểu thức đại số mà các phép toán trên các biến chỉ gồm các phép cộng, trừ, nhân và luỹ thừa (phép chia cho số khác 0 được coi là phép nhân với số nghịch đảo – quy định đó cần thiết để 2 : x là phép chia tác động vào biến nhưng x : 2 không là phép chia tác động vào biến); biểu thức hữu tỉ là biểu thức đại số mà phép toán trên các biến chỉ gồm các phép cộng, trừ, nhân, chia và luỹ thừa; phân thức là biểu thức dạng 
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, A, B là các đa thức và căn thức là biểu thức dạng 
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. Tuy nhiên, cũng không cần thiết phải phát biểu chính xác những kết quả này như là các định nghĩa.

c)
Dạy học một số kĩ năng biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số

Hai biểu thức đại số bằng nhau được gọi là hai biểu thức đại số đồng nhất với nhau là phép biến đổi một biểu thức đại số về một biểu thức đại số bằng nó được gọi là phép biến đổi đồng nhất.

Rèn luyện các kĩ năng biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số cho học sinh là một trong những yêu cầu quan trọng bật nhất trong dạy học toán ở THCS. Các loại toán để rèn luyện các kĩ năng biến đổi đồng nhất rất đa dạng như: thực hiện các phép toán, chứng minh hai biểu thức bằng nhau (còn gọi là chứng minh hằng đẳng thức), rút gọn một biểu thức, tính giá trị của biểu thức với một bộ giá trị của các biến, phân tích đa thức thành nhân tử, chứng minh một biểu thức không phụ thuộc vào biến, một số bài về giải phương trình (bất phương trình, hệ phương trình) mà khi giải phải biến đổi các biểu thức có mặt trong phương trình (bất phương trình, hệ phương trình) đó.


Các phép biến đổi đồng nhất có thể được trình bày xen trong hầu hết các nội dung về biểu thức đại số và chúng được tích hợp dần đối với học sinh. Tuy nhiên, có một số dịp thuận tiện nhất để rèn luyện một cách tổng hợp các kĩ năng biến đổi đồng nhất cho học sinh: sau khi học xong về đa thức, sau khi học xong về phân thức (và cũng là học xong về biểu thức hữu tỉ), sau khi học xong về căn thức (cũng là học xong về biểu thức đại số). Mỗi dịp đó, giáo viên có thể ra cho học sinh những bài toán đa dạng như trên mà khi giải học sinh sẽ phải phối hợp các kĩ năng biến đổi đồng nhất mới học cùng các kĩ năng đã biết, với mức độ phức tạp từng bước được nâng cao hơn.

Một số kĩ năng chủ yếu biến đổi đồng nhất với các đa thức là: thực hiện các phép tính, đặt nhân tử chung, áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ và kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử.

Một số kĩ năng biến đổi phân thức chủ yếu là: thực hiện các phép tính về phân thức, quy đồng mẫu thức, rút gọn phân thức, thực hiện các quy tắc đổi dấu 
[image: image86.wmf]AAAAA

;

BBBBB

--

æö

==-=-

ç÷

--

èø

.

Một số kĩ năng biến đổi căn thức chủ yếu là thực hiện các phép toán về căn thức 
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; sử dụng hằng đẳng thức 
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Trong dạy học các kĩ năng biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số ngoài việc ra các bài tập đa dạng để rèn luyện các thao tác cụ thể trong mỗi nội dung riêng rẽ, giáo viên cần lưu ý một số điều dưới đây:


Thứ nhất. Trong khi thực hành biến đổi biểu thức đại số cần khai thác những nội dung có phần tương tự với các số, chỉ cho học sinh thấy sự tương tự đó để các em dễ nhớ, dễ vận dụng. Ví dụ:


- Quy tắc nhân đơn thức với đa thức tương tự nhân một số với một tổng; thao tác đặt thừa số chung hay khai triển một tích đối với biểu thức đại số là tương tự như với các biểu thức số.


- Quy tắc thực hiện các phép toán về phân thức; quy tắc mẫu thức, rút gọn phân thức, các quy tắc đổi dấu trong phân thức là tương tự với các quy tắc đối với các phân số.

Thứ hai. Cần chú ý rèn luyện các thao tác biến đổi theo hai hướng ngược nhau: đặt thừa số chung và khai triển một biểu thức; biến đổi áp dụng mỗi hằng đẳng thức theo chiều từ vế trái sang vế phải và theo chiều từ vế phải sang vế trái; đưa thừa số bên ngoài vào dấu căn và đưa thừa số trong dấu căn ra ngoài,...Chẳng hạn có thể đưa ra các bài tập:

- Phân tích thành nhân tử:
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Khi biến đổi biểu thức A ta đã vừa áp dụng thao tác khai triển biểu thức vừa áp dụng thao tác đặt thừa số chung. Khi biến đổi biểu thức B ta đã áp dụng hằng đẳng thức 
[image: image94.wmf](

)

(

)

22

ABABAB

-=+-

 theo cả hai chiều từ vế trái sang vế phải và ngược lại).

- Rút gọn biểu thức:
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Khi biến đổi biểu thức A ta đã đưa 
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 vào trong dấu căn và khi biến đổi biểu thức B ta đã đưa 4a2 ra ngoài dấu căn).


Thứ ba. Luôn yêu cầu học sinh phối hợp các thao tác biến đổi đồng nhất mới biết với các kĩ năng đã có; đồng thời áp dụng các kĩ năng đó trên các dạng biểu thức mới học. Chẳng hạn áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ trong biểu thức có mẫu thức hay có căn thức; rút gọn, quy đồng với các biểu thức có căn thức. Ví dụ có thể đưa các bài tập tương tự các bài tập sau đây:

- Rút gọn
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 và ta đã áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ vào biểu thức có mẫu thức).


- Rút gọn biểu thức
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(Ở biểu thức A, phải viết 
[image: image102.wmf]xxyy

-

 thành 
[image: image103.wmf](

)

(

)

33

xy

-

 và áp dụng hằng đẳng thức về 
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 cho biểu thức đó. Ở biểu thức B phải quy đồng mẫu thức với hai mẫu thức chứa căn, mẫu thức chung là x – y. Kết quả 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.
Trong điều kiện máy tính, trước hết là máy tính cầm tay, ngày càng sử dụng rộng rãi; tại sao vẫn cần rèn luyện cho học sinh các kĩ năng tính viết, tính nhẩm ? Cần chú ý gì thêm về tính viết, tính nhẩm trong điều kiện có sử dụng máy tính.

2.
Hãy nêu một số phương pháp so sánh phân số khác với phương pháp quy đồng mẫu số (để rèn luyện tư duy linh hoạt sáng tạo).
3.
Đưa năm ví dụ về biểu thức đại số trong đó có một đa thức không là đơn thức, hai biểu thức hữu tỉ không là đa thức và một biểu thức không là biểu thức hữu tỉ.

4.
Đưa ba ví dụ biến đổi đồng nhất biểu thức có sử dụng hằng đẳng thức 
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 theo chiều từ vế trái sang vế phải và ba ví dụ áp dụng hằng đẳng thức đó theo chiều từ vế phải sang vế trái.
5.
Cho bài tập sau: Tính
a)
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Hãy dự kiến sai lầm học sinh có thể mắc phải khi giải bài tập trên và nêu biện pháp khắc phục.
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